Phụ lục 1. Tờ trình mở ngành/chuyên ngành

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA…………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                

	
	Trà Vinh, ngày       tháng      năm 20…


TỜ TRÌNH 
ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ………….

 TRÌNH ĐỘ ……

Kính gửi: Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Trà Vinh

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

Về sự cần thiết đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo: Báo cáo phân tích, thuyết minh về nhu cầu đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực phục vụ thị trường lao động hiện tại và huớng đến trong thời gian tới; phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực về số lượng, trình độ, khảo sát yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt nghiệp mà nhà tuyển dụng mong muốn và phạm vi thị trường nhân lực theo ngành đào tạo; phân tích xu hướng phát triển ngành đào tạo trên thế giới, sự phù hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo của trường, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của Trường, chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, vùng và cả nước; 

· Lý do mở ngành/chuyên ngành đào tạo. 

· Các căn cứ pháp lý để mở ngành/chuyên ngành đào tạo.

· Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

· Quyết định số 2665/QĐ-ĐHTV ngày … …..của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo.

· Các Thông tư, Nghị định, Quyết định, Văn bản phê duyệt kế hoạch chiến lược khác liên quan đến ngành đào tạo…..

· ……………..
· Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực phục vụ thị trường lao động hiện tại và hướng đến trong thời gian tới.

· Trình bày kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực về số lượng, trình độ, khảo sát yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt nghiệp mà nhà tuyển dụng mong muốn và phạm vi thị trường nhân lực theo ngành đào tạo.

· Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển ngành đào tạo trên thế giới, sự phù hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo của Trường, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của Trường, chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, vùng và cả nước.  

Tình hình đào tạo của ngành đào tạo ở Việt Nam và trên thế giới

a) Tình hình đào tạo ở Việt Nam

· Đánh giá chung về tình hình đào tạo của ngành tại một số cơ sở đào tạo (CSĐT) ở Việt Nam. 

· Thống kê một số chương trình đào tạo đúng ngành (hoặc ngành gần) tại các CSĐT ở Việt Nam. 

	Stt
	CSĐT
	Tên ngành/chuyên ngành đào tạo
	Bậc đào tạo
	Danh hiệu tốt nghiệp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


b) Tình hình đào tạo trên thế giới

· Đánh giá chung về tình hình đào tạo trên thế giới. 

· Thống kê một số chương trình đào tạo đúng ngành (hoặc ngành gần) tại các CSĐT nước ngoài.

	Stt
	Tên nước
	CSĐT
	Tên ngành/chuyên ngành đào tạo
	Bậc đào tạo
	Danh hiệu tốt nghiệp
	Địa chỉ website

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Về năng lực
· Về đội ngũ giảng viên (theo Mẫu 1,2,3_Phụ lục 3); 
· Về nghiên cứu khoa học (theo Mẫu 4,5_Phụ lục 3);
· Về cơ sở vật chất (theo Mẫu 6_Phụ lục 3);
· Về thư viện (theo Mẫu 7_Phụ lục 3);
· Về Trung tâm nghiên cứu…..(theo Mẫu 8_Phụ lục 3);
· Về ngành/chuyên ngành đào tạo:
· Ghi rõ tên ngành đào tạo (theo Danh mục ngành cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ GDĐT), tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
· Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này. 

· Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đào tạo đã có trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.

3. Về mục tiêu phát triển ngành/chuyên ngành đào tạo đề xuất mở

Báo cáo thuyết minh kết quả mong đợi về thời gian mở ngành/chuyên ngành đào tạo, thời gian triển khai tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, kế hoạch và số lượng tuyển sinh, quy mô đào tạo của ngành/chuyên ngành trong thời gian từ 05 đến 10 năm tới, chất lượng đào tạo, hiệu quả và tác động xã hội;
4. Về giải pháp và lộ trình thực hiện 
Báo cáo thuyết minh các giải pháp và lộ trình về xây dựng đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo; báo cáo thuyết minh về nhu cầu và kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất; công nghệ và học liệu, nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành/chuyên ngành đào tạo, kế hoạch đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo;
5. Về phương án phòng ngừa và xử lý rủi ro: 
Báo cáo phân tích, thuyết minh dự báo các tình huống rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục; báo cáo phân tích cụ thể về các giải pháp xử lý rủi ro trong trường hợp cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo
6. Kết luận và đề nghị

· Đề nghị:…

· ………..
· …………
	Nơi nhận:
	TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

	- HĐ KH&ĐT Trường;

- Trung tâm………

- Lưu VPK.
	

	
	………………………………


Phụ lục 2. Đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                

	
	Trà Vinh, ngày       tháng      năm 202….


ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tên ngành:……………………; Mã ngành:……………..

Trình độ đào tạo:……………………………

Kính gửi: Hội đồng khoa học và đào tạo Trường.

I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

1. Một số thông tin cơ bản giới thiệu về Trường: Giới thiệu sơ lược (Giới thiệu về Trường, Khoa, Bộ môn phụ trách ngành/chuyên ngành đào tạo)
2. Sự cần thiết mở ngành đào tạo: Báo cáo khái quát các nội dung về chủ trương mở ngành đào tạo đã được phê duyệt 

II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo

3. Điều kiện về chương trình đào tạo để mở ngành đào tạo: Chương trình đào tạo được Ban Giám hiệu chỉ đạo và tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, bảo đảm tuân tủ các quy định của Luật Giáo dục đại học, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của liên quan của pháp luật hiện hành.

Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tượng và điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu)

4. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo: Theo khoản 4, Điều 8 của Thông tư 02, mẫu 1,2, 4, 5 Phụ lục 3

5. Điều kiện về cơ sở vật chất để mở ngành đào tạo: Theo khoản 5, Điều 8 của Thông tư 02, mẫu 6, 7, 8 Phụ lục 3

6. Điều kiện về tổ chức bộ máy quản lý để mở ngành đào tạo: Theo khoản 6, Điều 8 của Thông tư 02, Mẫu 3, Phụ lục 3

7. Phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro trong mở ngành đào tạo: Theo khoản 7, Điều 8 của Thông tư 02

8. Các minh chứng kèm theo đề án: Theo khoản 8 Thông tư 02

a) Nghị Quyết của Hội đồng trường

b) Biên bản thẩm định đề án của Hội đồng khoa học đào tạo Trường thông qua đề án mở ngành đào tạo

c) Quyết định thành lập hội đồng xây dựng, hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của hội đồng thẩm định chương trình đào; Quyết định ban hành chương trình đào tạo.

d) Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 của Thông tư 02, gồm các thông tin theo mẫu báo cáo quy định tại Mục 1 (về giảng viên) và Mục 2 (Về kết quả nghiên cứu khoa học) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này và Thông tư 02; Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, bản sao chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo Việt Nam cấp hoặc văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp và giấy công nhận văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp;

e) Bảng thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo đã chuẩn bị theo quy định tại khoản 5 Điều này, gồm các thông tin theo các mẫu báo cáo được quy định tại Mục 3 (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho việc thực hiện chương trình đào tạo) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy định này.

9. Đề nghị và cam kết thực hiện

· Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của ĐVCM liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học.
· Đề nghị của ĐVCM
· Cam kết triển khai thực hiện.

	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐVCM
(Ký và ghi rõ họ tên)



	Nơi nhận:
- HĐ KH&ĐT Trường;

- Lưu HĐ KH&ĐT Khoa, VP….
	


Phụ lục IV. LLKH
 (Kèm theo Quyết định số 2665/QĐ-ĐHTV ngày 13 tháng 5 năm 2022
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:





Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:


Quê quán:





Dân tộc:

Học vị cao nhất:




Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:


Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 




Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:


Fax:                                                                      Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo:….; Nơi đào tạo:…..; Ngành học:…..; Nước đào tạo: ……; Năm tốt nghiệp: ….; Bằng đại học 2:……;  Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học:
· Thạc sĩ chuyên ngành:…; Năm cấp bằng:…; Nơi đào tạo:….

· Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

Tên luận án:….

	3. Ngoại ngữ:
	1.

2.
	Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:




4. Bồi dưỡng ngắn hạn
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu 
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học đã công bố: 

	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	
	
	
	

	Xác nhận của Trường ĐHTV
	………., ngày        tháng       năm 20…
Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị


Danh mục các hồ sơ và biểu mẫu đề án

Bảng 1.
	STT
	Trích yếu nội dung văn bản
	Biểu mẫu
	Ghi chú

	1. 
	Tờ trình mở ngành/chuyên ngành đào tạo

(kèm theo: Khảo sát, báo cáo khảo sát, bảng thông tin nghiên cứu…, Biên bản HĐKHĐT Khoa)
	Phụ lục 1. Tờ trình
	

	2. 
	Đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo
	Phụ lục 2
	

	3. 
	Xác nhận điều kiện thực tế của Trường
	Phụ lục 3
	

	4. 
	Lý lịch khoa học
	Phụ lục 4
	

	5. 
	Chương trình đào tạo
	Phụ lục 6
	

	6. 
	Quyết định mở ngành đào tạo
	QĐ mở ngành/chuyên ngành 
	

	7. 
	Các Phụ lục kèm theo 
	Mẫu theo bảng 2.
	


Bảng 2. 
	STT
	Trích yếu nội dung văn bản
	Biểu mẫu
	Ghi chú

	1. 
	Khảo sát nhu cầu ngành đào tạo
	ĐA.KS
	

	2. 
	Báo cáo tổng hợp khảo sát chuyên gia, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động, người lành nghề,…
	ĐA.BCKS
	

	3. 
	Bảng thông tin nghiên cứu, tham khảo việc mở ngành đào tạo với cơ sở giáo dục đại học khác (Văn bản số, ngày, về việc,…
	ĐA.NC
	

	4. 
	Biên bản Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa
	ĐA.BBĐVCM
	

	5. 
	Biên bản Hội đồng khoa học và đào tạo Trường
	ĐA.BBTVU
	

	6. 
	Tờ trình của Hiệu trưởng trình Hội đồng trường
	ĐA.TTrTVU
	

	7. 
	Nghị Quyết của HĐT
	
	

	8. 
	Kế hoạch xây dựng hồ sơ đề án mở ngành đào tạo
	ĐA.KHTVU.PL9
	

	9. 
	Quyết định thành lập ban biên soạn hồ sơ đề án mở ngành đào tạo
	ĐA.QĐBBS
	

	10. 
	Đề nghị Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo
	ĐA.ĐNĐVCM.PL11
	

	11. 
	Quyết định thành lập hội đồng xây dựng chương trình đào tạo
	ĐA.QĐHĐXD.PL10
	

	12. 
	Biên bản họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo
	ĐA.BBHĐXDCTĐT
	

	13. 
	Hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo từ Phụ lục 1 - 7
	ĐA.HSCTĐT
	

	14. 
	Kế hoạch tổ chức hội thảo góp ý chương trình đào tạo
	ĐA.KHHTĐVCM
	

	15. 
	Phiếu góp ý chương trình đào tạo dành cho thành viên hội thảo
	ĐA.P.Hoithao
	

	16. 
	Biên bản Hội thảo góp ý chương trình đào tạo
	ĐA.BB.Hoithao
	

	17. 
	Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	ĐA.QĐCĐR
	

	18. 
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng (gồm đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất)
	ĐA.QĐHDĐBCL
	

	19. 
	Biên bản họp Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng

(Có kết luận về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đáp ứng với chương trình đào tạo)
	ĐA.BB HDĐBCL
	

	20. 
	Danh sách  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
	ĐA.DSHĐTĐ.ĐVCM
	

	21. 
	Kế hoạch báo cáo thẩm định chương trình đào tạo
	ĐA.KHTĐCTĐT
	

	22. 
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Kèm theo Bằng cấp, sơ yếu lý lịch, phiếu thẩm định
	ĐA.QĐHĐTĐCTĐT
	

	23. 
	Biên bản hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

Nội dung kết luận:

(1) Về nội dung chương trình đào tạo

(2) Về các điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất) có đáp ứng với chương trình đào tạo được thẩm định
	ĐA.BBHĐTĐCTĐT
	

	24. 
	Phiếu góp ý chương trình đào tạo của thành viên hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
	ĐA.P.TĐCTĐT
	

	25. 
	Biên bản giải trình về kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (nếu có)
	ĐA.GT.HĐXD
	

	26. 
	Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo thông qua chương trình đào tạo và thông qua đề án mở ngành đào tạo
	ĐA.BBTVU
	

	27. 
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo
	ĐA.QĐBHCTĐT
	

	28. 
	Báo cáo điều chỉnh đế án sau thẩm định (nếu có)
	ĐA.BC.BBS
	

	29. 
	Tờ trình của chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo trường
	ĐA.TTrTVU
	

	30. 
	Quyết định mở ngành đào tạo
	ĐA.QĐMOMOI
	

	31. 
	Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo
	ĐA.BCTVU
	

	32. 
	Công khai hồ sơ mở ngành đào tạo trên website
	
	


ĐA.KS

PHIẾU KHẢO SÁT

SỰ CẦN THIẾT VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO

NGÀNH…………………….KHOA…………………..

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Kính gửi: …………………………………………………………

Trường Đại học Trà Vinh thực hiện khảo sát này phục vụ xây dựng đề án mở ngành đào tạo ……………………..với mục tiêu là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực…………. đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu của ngành………………………….. trong tương lai. 

Những thông tin và ý kiến đóng góp của Quý vị sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để phân tích nhằm đưa ra định hướng và phạm vi thị trường lao động theo ngành đào tạo trong thời gian tới.

Xin Quý vị đại biểu và người học vui lòng trả lời các thông tin dưới đây:

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của Quý vị và các bạn!

1. Xin vui lòng cho biết thông tin về công việc/nghề nghiệp của Quý vị

1) Giảng viên/nhà khoa học

2) Cán bộ quản lý  Nhà nước

3) Cán bộ quản lý trong các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

4) Sinh viên

5) Học sinh

6) Công việc/nghề nghiệp khác

2. Đơn vị có dự kiến tuyển dụng ngành ………………….. trong tương lai (từ năm ..... trở đi) hay không? 

( Không 

( Có, số lượng cần tuyển ……………………………….………


3. Trình độ Quý đơn vị cần tuyển dụng?

( Đại học
       ( Thạc sĩ

(  Tiến sĩ


(  Khác (ghi rõ) ….................................…………………

4. Xin Quý vị, cho biết mức độ cần thiết của việc đào tạo ngành…………………ở ở Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long và Việt Nam

( Rất cần thiết


( Cần thiết 


( Không cần thiết
5. Lí do về sự cần thiết đào tạo ngành……………………………ở Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long và Việt Nam

	TT
	Lí do

(một số gợi ý)
	Câu trả lời

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Ít quan trọng
	Không quan trọng

	1. 
	Ngành……………….là ngành……..của Việt Nam và các nước có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển………….nhưng…………
	
	
	
	

	2. 
	Để đáp ứng yêu cầu phát triển……………………
	
	
	
	

	3. 
	Số lượng lao động đang làm việc trong ngành……………..
	
	
	
	

	4. 
	Trình độ cán bộ quản lý và người lao động trong…………..của………..còn hạn chế……
	
	
	
	

	5. 
	Thời gian qua, các lĩnh vực kinh doanh……………gặp khó khăn/thuận lợi/….. nên cần có nhiều người/lao động trong lĩnh vực ………giỏi/có nghiệp vụ/…..
	
	
	
	

	6. 
	Do yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, trình độ của nhân lực ngành…………. cần được nâng cao
	
	
	
	

	7. 
	Việt Nam còn thiếu đội ngũ……………có tài…..
	
	
	
	

	8. 
	Ở Việt Nam, nhiều trường Đại học đào tạo về ……………….nhưng đào tạo chuyên về………….còn ít
	
	
	
	

	9. 
	Dễ xin được việc làm do nhu cầu lao động………………..
	
	
	
	

	10. 
	Nhiều ngành đào tạo khác ở các trường đại học đã bão hoà………..
	
	
	
	


6. Xin vui lòng cho biết sự cần thiết của việc mở ngành……………………ở Trường Đại học Trà Vinh

( Rất cần thiết


( Cần thiết 


( Không cần thiết


7. Xin vui lòng cho biết lý do về sự cần thiết của việc mở ngành ………………ở Trường Đại học Trà Vinh.

	TT
	Lí do

(một số gợi ý)
	Câu trả lời

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Ít quan trọng
	Không quan trọng

	1. 
	Là Trường Đại học…………………
	
	
	
	

	2. 
	Đây là trách nhiệm của Nhà trường trong việc đào tạo, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho…………….
	
	
	
	

	3. 
	Trường có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo ngành ……………
	
	
	
	

	4. 
	Trường cũng đã và đang đào tạo các ngành, chuyên ngành liên quan như:……………….
	
	
	
	

	5. 
	Có nhiều ngành đào tạo khác có thể liên kết, hỗ trợ để triển khai đào tạo ngành………….
	
	
	
	

	6. 
	Đây là ngành đào tạo mới, có sức hấp dẫn so với các ngành khác trong trường…………
	
	
	
	


8. Theo quý vị, nhu cầu học ngành……………..ở Việt Nam như thế nào?

1. Nhu cầu rất cao

2. Nhu cầu cao

3. Nhu cầu trung bình

4. Nhu cầu thấp

9. Những lý do cho thấy nhu cầu học ngành…………………….ở Việt Nam sẽ cao

	TT
	Lí do

(một số gợi ý)
	Câu trả lời

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Ít quan trọng
	Không quan trọng

	1. 
	Nhu cầu xã hội cao, dễ xin việc làm,..
	
	
	
	

	2. 
	Làm việc trong lĩnh vực…. thu nhập cao…..
	
	
	
	

	3. 
	Là ngành đang rất ……..trong thời đại…..
	
	
	
	

	4. 
	Là ngành sẽ rất hấp dẫn sinh viên đăng ký trong thời gian tới……
	
	
	
	

	5. 
	Đây là sự lựa chọn mới cho sinh viên so với những ngành đã có…
	
	
	
	

	6. 
	Hiện nay, …………..
	
	
	
	


10. Theo quý vị, nhu cầu học ngành………………………….ở Trường Đại học Trà Vinh như thế nào

1. Nhu cầu rất cao

2. Nhu cầu cao

3. Nhu cầu trung bình

4. Nhu cầu thấp

11. Xin cho biết tầm quan trọng của những lý do sau để sinh viên lựa chọn ngành………………….ở Trường Đại học Trà Vinh thay vì các ngành khác.

	TT
	Lí do

(một số gợi ý)
	Câu trả lời

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Ít quan trọng
	Không quan trọng

	1. 
	Ngành…………đa dạng/lĩnh vực/….. nên nhu cầu xã hội cao, dễ xin việc làm hơn so với các ngành khác………..
	
	
	
	

	2. 
	Nhu cầu việc làm…………
	
	
	
	

	3. 
	Đây là ngành học hay/phù hợp/hấp dẫn …………..so với ngành khác………
	
	
	
	

	4. 
	Ngành mới, hấp dẫn………………


	
	
	
	

	5. 
	Đây là ngành học có tính thực tế cao, gắn với thực tiễn kinh tế đất nước……….
	
	
	
	

	6. 
	Trường Đại học Trà Vinh là trường đào tạo đa cấp đa ngành………..
	
	
	
	

	7. 
	Điểm xét tuyển………………
	
	
	
	

	8. 
	Quá trình đào tạo sẽ gắn liền với thực tế/thực tiễn/thực tập/ứng dụng…..
	
	
	
	

	9. 
	Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định…… có uy tín trong nước/ngoài nước
	
	
	
	

	10. 
	Có nhiều cơ hội được hỗ trợ học bổng từ các tổ chức……………….
	
	
	
	


11. Quý vị đánh giá như thế nào về trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ ……………………………. Trong lĩnh vực……………………ở Việt Nam hiện nay

1. Rất thấp

2. Thấp

3. Trung bình

4. Cao

5. Rất cao

12. Quý vị đánh giá như thế nào về năng lực làm việc của đội ngũ…………………………………….lĩnh vực…………….ở Việt Nam hiện nay.

1. Rất thấp

2. Thấp

3. Trung bình

4. Cao

5. Rất cao

13. Mức độ phù hợp của ngành đào tạo (bằng cấp) của đội ngũ cán bộ quản lý trong………………….lĩnh vực……ở Việt Nam hiện nay.

1. Rất không phù hợp

2. Không phù hợp

3. Phù hợp trung bình

4. Phù hợp

5. Rất phù hợp

14. Lý do phù hợp hay chưa phù hợp về trình độ, ngành đào tạo (bằng cấp) của đội ngũ cán bộ quản lý trong …………………….trong lĩnh vực……..

	TT
	Lí do

(một số gợi ý)
	Câu trả lời

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Ít quan trọng
	Không quan trọng

	1. 
	Trình độ chưa đáp ứng yêu cầu công việc
	
	
	
	

	2. 
	Ngành được đào tạo hoàn toàn không liên quan đến công việc
	
	
	
	

	3. 
	Ngành được đào tạo hoàn toàn liên quan ít đến công việc
	
	
	
	

	4. 
	Thiếu cán bộ được đào tạo chuyên về ……………
	
	
	
	

	5. 
	Có bằng…………….nhưng lại làm việc về…………….
	
	
	
	

	6. 
	Thiếu ………………………..
	
	
	
	

	7. 
	Am hiểu về………………còn hạn chế
	
	
	
	

	8. 
	Hạn chế về………
	
	
	
	

	9. 
	Hạn chế về………
	
	
	
	

	10. 
	Hạn chế về………
	
	
	
	


15. Theo Quý đơn vị, khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành …………………như thế nào?

( Dễ tìm việc  
( Có thể tìm việc ở chuyên ngành gần  

( Khó tìm việc 

16. Theo Quý đơn vị, sinh ngành ………………………… cần có những kiến thức chuyên môn nào sau đây? 

Liệt kê những kiến thức cần đạt được vào (ĐVCM dự kiến những phương án trả lời)

……………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………….……

17. Theo Quý đơn vị, sinh viên ngành ………………………….. cần có những Kỹ năng chuyên môn nào sau đây? 

Liệt kê những kỹ năng chuyên môn cần đạt được vào (BM dự kiến những phương án trả lời)

……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…

18. Theo Quý đơn vị, sinh viên ngành ………………………….. cần có những mức độ tự chủ và trách nhiệm nào sau đây? 

Liệt kê những mức độ tự chủ cần đạt được vào (BM dự kiến những phương án trả lời)

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….…

19. Theo Quý đơn vị, sinh viên ngành ………………………….. cần có kỹ năng mềm nào sau đây? 

Liệt kê những kỹ năng mềm vào (BM dự kiến những phương án trả lời)

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….…
20. Trường Đại học Trà Vinh rất mong Quý đơn vị chia sẽ, góp ý cho công tác đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh đạt chất lượng tốt hơn trong thời gian tới. 
  …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Chân thành cảm ơn Quý đơn vị!

ĐA.BCKS
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA…………..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                

	
	Trà Vinh, ngày       tháng      năm 202


BÁO CÁO TỔNG HỢP KHẢO SÁT

Căn cứ………..

Căn cứ……

	
	KHOA…………….


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA…………..

Số: ………/BC-………

	ĐA.NC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                

	
	Trà Vinh, ngày       tháng      năm 202….


BÁO CÁO

 Thông tin nghiên cứu, tham khảo 

việc mở ngành đào tạo với cơ sở giáo dục đại học khác


Căn cứ………..

Căn cứ……

	Nơi nhận:
-….

- Lưu….
	KHOA…………….


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Số: …………/BB-HĐKH&ĐT
	ĐA.BBTVU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …. tháng … năm 2022


BIÊN BẢN

Phiên họp hội đồng khoa học và đào tạo Trường

Về việc thẩm định chủ trương mở ngành 

Ngành ……………… trình độ ……………


I. Thời gian và địa điểm

    - Thời gian: …….. giờ, ngày ….. tháng …. năm 202…..


    - Địa điểm: Khu I, Trường Đại học Trà Vinh 

II. Thành phần

    - Chủ toạ phiên họp: …………….. – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ Khoa học và Đào tạo

   - Thư ký: ….. …………….

   Thành viên:
1. Trưởng Khoa………….

III. Nội dung phiên họp

1. Phó Chủ tịch Hội đồng tuyên bố mục đích và yêu cầu cuộc họp

2. …………………. Trưởng khoa …………………… báo cáo nội dung cơ bản về đề xuất chủ trương mở ngành …………….. (mã ngành: …………….), gồm các nội dung: Sự cần thiết đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo, năng lực đào tạo, mục tiêu phát triển ngành đào tạo, giải pháp và lộ trình thực hiện, phương án phòng ngừa và xử lý rủi ro.

3. Các thành viên Hội đồng thảo luận các nội dung báo cáo của ……………………….. về các nội dung đề xuất chủ trương mở ngành ……………………. (mã ngành: …………………….). 

IV. Kết luận
Hội đồng thống nhất các nội dung đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo ………………………. đã được xây dựng bảo đảm đầy đủ nội dung và chất lượng theo quy định tại Khoản 2 điều 7 của Thông tư 02/2022/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các quy định có liên quan.

Trên cơ sở chủ trương đề xuất mở ngành đào tạo đã thống nhất trong cuộc họp, Ban Giám hiệu sẽ báo cáo trình Hội đồng trường phê duyệt nội dung đề xuất để đơn vị tiến hành xây dựng hồ sơ đề án mở ngành đào tạo, kịp tiến độ tuyển sinh năm …………….

	THƯ KÝ

………………….
	CHỦ TỌA

PGS. TS. ……………………

	Nơi nhận:

· Ban Giám hiệu;

· Các thành viên HĐKHĐT;

· Lưu HĐKHĐT.
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
	ĐA.TTrTVU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: ………./TTr-ĐHTV
	Trà Vinh, ngày …… tháng …. năm 202…


TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương mở ngành đào tạo

ngành ………… trình độ …………..


Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo về chủ trương mở ngành …………… (mã ngành: …………) trình độ ……………..,

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh kính trình xin chủ trương mở ngành ………………. trình độ ………. đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo tổ chức thẩm định theo khoản 3 điều 7 của Thông tư số 02/2022/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được sự chấp thuận mở ngành …………….. trình độ ………….., ……………………… thực hiện các nội dung đảm bảo theo khoản 4 Điều 7 của Thông tư số 02/2022/TT- BGDĐT và các quy định có liên quan.

Kính trình Thường trực Hội đồng trường xem xét chấp thuận cho chủ trương mở ngành đào tạo.

Trân trọng.

	Nơi nhận:

· Thường trực Hội đồng trường;
· BGH;

· Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

…………………………


	UBND TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /NQ-HĐT
	Trà Vinh, ngày     tháng     năm 202    


NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương mở ngành ……………trình độ ……….


Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ ………………………………
Căn cứ …………………………………….
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;
Theo Tờ trình số ……………./TTr-ĐHTV ngày …… tháng …….. năm 202… của Trường Đại học Trà Vinh về việc xin chủ trương mở ngành ……………trình độ ………………
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương mở ngành ………………..trình độ ... (Mã ngành: ……………..).

Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh chỉ đạo Khoa ………………… phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo T…………….(Mã ngành: ………….) trình Hiệu trưởng phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, viên chức và người lao động Trường Đại học Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

	Nơi nhận:

· Chủ tịch HĐT;

· Chủ tịch HĐTV;

· Ban Giám hiệu;

· Như điều 4;

· Lưu: VT.
	TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH




	UBND TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Số: ………../KH - ĐHTV
	ĐA.KHTVU.PL9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày ………. tháng ……….năm 202……..


KẾ HOẠCH

V/v xây dựng hồ sơ đề án mở ngành ……………….. trình độ ………………

 (mã số: …………………) 


Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các quy định có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số …………./NQ-HĐT ngày ……… tháng ………… năm 20…..của Chủ tịch Hội đồng trường về việc mở ngành đào tạo trình độ ………..

  Hiệu trưởng phân công các đơn vị phối hợp xây dựng hồ sơ đề án mở ngành …………….trình độ …………, cụ thể như sau: 

	TT
	Công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị

thực hiện
	Đơn vị

phối hợp
	Biểu mẫu 

sử dụng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	· 
	· 
	
	

	2. 
	
	
	
	· 
	
	


Trên đây là kế hoạch phối hợp xây dựng hồ sơ đề án mở ngành đào tạo …………… trình độ ………….., đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ.

Trân trọng.

	Nơi nhận:

· Các đơn vị liên quan;

· Lưu VT, ………


	HIỆU TRƯỞNG


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
	ĐA.QĐBBS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……../QĐ – ĐHTV
	Trà Vinh, ngày ….. tháng …..năm 202..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn 

và Tổ Công tác Hỗ trợ xây dựng Đề án mở ngành ……… trình độ …………

mã ngành:………………….


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

………………..

……………..

………………..

 Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học và Trưởng ………………………… 

QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và Tổ Công tác Hỗ trợ Đề án mở ngành ……………… trình độ ……………., gồm các Ông (Bà): (danh sách đính kèm).

Hỗ trợ Ban biên soạn có hội đồng chuyên môn (danh sách đính kèm).


  Điều 2. Ban Biên soạn Đề án có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đề án mở ngành …………. ………….. (mã ngành: ………….) trình độ …….. của Khoa ……………………..

 Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và hội đồng chuyên môn.

Trưởng ban được đề nghị bổ sung thành viên tham gia hoạt động hỗ trợ khi cần thiết.

Ban Biên soạn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3.
.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

	Nơi nhận: 

- BGH;

- Như điều 5;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG



Điều 5. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, Trưởng Khoa ………………., Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn có liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             


DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH  NGÀNH ……………. TRÌNH ĐỘ …………

 (Kèm theo Quyết định số  …………/QĐ-ĐHTV ngày …….. tháng …. năm 202….)

	TT
	Họ và tên
	Chức danh/

chức vụ
	Đơn vị
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN BAN BIÊN SOẠN ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH 

NGÀNH……………. TRÌNH ĐỘ …………..

 (Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-ĐHTV ngày …… tháng ….. năm 202….)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             


DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 (Kèm theo Quyết định số …………./QĐ-ĐHTV ngày ….. tháng ….. năm  …..  )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC HÀM, HỌC VỊ, DANH HIỆU
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             


DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ 

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-ĐHTV ngày ….. tháng …. năm …….   )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC
	NHIỆM VỤ
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA………………………

Số……/ĐN-K……
	ĐA.ĐNĐVCM.PL11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày …… tháng …… năm …………


ĐỀ NGHỊ

V/v thành lập Hội đồng Xây dựng chương trình đào tạo

ngành………………….. trình độ …………..


Kính gửi: Trung tâm …………………………
Căn cứ  Kế hoạch số ………../KH-ĐHTV ngày ………. tháng ……….năm 202…   của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành ………….. (mã ngành: ……………..).

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa

Khoa ………………… gửi danh sách Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành…. trình độ …………., cụ thể như sau:  

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC HÀM, HỌC VỊ, DANH HIỆU
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	ĐVCM
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	
	Phó chủ tịch

	3. 
	
	
	
	
	Thư ký

	4. 
	
	
	
	
	Thành viên

	5. 
	
	
	
	Đại diện đơn vị sử dụng lao động 
	Thành viên

	6. 
	
	
	
	Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học
	Thành viên


	
	KHOA ……………………………..


1. Yêu cầu về thành phần của Hội đồng:

a) Đại diện tiêu biểu cho giảng viên am hiểu về ngành, chuyên ngành đào tạo, trực tiếp tham gia giảng dạy hoặc quản lý đào tạo của ĐVCM, có năng lực xây dựng và phát triển chương trình đào tạo;

b) Thành viên Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học;

c) Đại diện đơn vị tuyển dụng lao động trong lĩnh vực chuyên môn liên quan, có am hiểu về yêu cầu năng lực nghề nghiệp và các vị trí việc làm trong lĩnh vực của ngành đào tạo.

2. Trách nhiệm của Hội đồng 

a) Tổ chức xây dựng/cập nhật chương trình đào tạo theo các bước tại Điều 13 và Điều 14 của Quy định này.

b) Hướng dẫn giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học xây dựng, cập nhật đề cương học phần và tổ chức thẩm định đề cương học phần theo quy định.

3. Hội đồng xây dựng/cập nhật chương trình đào tạo do Hiệu trưởng thành lập theo đề nghị của Trưởng ĐVCM và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học.

	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Số: ……/QĐ – ĐHTV
	ĐA.QĐHĐXD.PL10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày ….. tháng ….. năm …


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo 

Ngành ………………………… trình độ ……………

(Mã ngành:…………….)


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, phát triển Chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh; 
Căn cứ Nghị Quyết …………… ngày …….. tháng ………. năm ………của Hội đồng trường về ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Theo đề nghị của Trưởng khoa ……………………..  và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành………………………. trình độ ……………...

 Danh sách giảng viên tham gia Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo gồm các Ông, Bà có tên sau (danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng quy định hiện hành và theo kế hoạch đã phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
.

Điều 4. ………………………..., Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, Trưởng các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

	Nơi nhận: 

· BGH;

· Như điều 4;

· Lưu: VT.

	HIỆU TRƯỞNG




	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           




DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA 

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH ……………………………………

 TRÌNH ĐỘ ………………

(Kèm theo Quyết định số ..……./QĐ-ĐHTV ngày …… tháng ………. năm ……….  )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC HÀM, HỌC VỊ, DANH HIỆU
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	
	Phó chủ tịch

	3. 
	
	
	
	
	Thư ký

	4. 
	
	
	
	
	Thành viên

	5. 
	
	
	
	
	Thành viên


ĐA.BBHĐXDCTĐT

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CTĐT

Số: …………/BB-HĐXDCTĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …. tháng … năm 202….


BIÊN BẢN

……………………………………………………………..


I. Thời gian và địa điểm

    - Thời gian: …….. giờ, ngày ….. tháng …. năm 202…..


    - Địa điểm: ………………………… 

II. Thành phần

III. Nội dung 

IV. Kết luận
	THƯ KÝ

………………….
	CHỦ TỊCH

 ……………………

	Nơi nhận:

· ….
· Lưu ….
	


ĐA.HSCTĐT
	TT
	Nội dung
	Biểu mẫu
	Ghi chú

	1. 
	Dự thảo Chuẩn đầu ra (CĐR)
	Phụ lục 2
	

	2. 
	Đối sánh CĐR với tầm nhìn, khung trình độ quốc gia, các chuẩn…
	Phụ lục 1
	

	3. 
	Phiếu Khảo sát CĐR
	Phụ lục 3
	

	4. 
	CĐR Chương trình đào tạo (CTĐT) ban hành
	Phụ lục 4
	

	5. 
	Chương trình đào tạo
	Phụ lục 6
	

	6. 
	Khảo sát đầu vào đầu ra học phần
	Phụ lục 7
	

	7. 
	Phiếu đánh giá đề cương chi tiết học phần
	Phụ lục 8 
	

	8. 
	Các Biên bản liên quan..
	
	


ĐA.KHHTĐVCM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA …………………..

Số: ........./KH-.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 202….


KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo

mở ngành ……………… (mã ngành: ………) trình độ …………

 

Căn cứ Kế hoạch số: ………KH-ĐHTV ngày    tháng     năm ………     của Trường Đại học Trà Vinh về việc xây dựng hồ sơ mở ngành………… trình độ ……. (mã ngành: ……………);

Nay khoa …………. lập kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động và người lành nghề về ………………., cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm: 

· Thời gian: ……….’, ngày …/……./…….. (thứ ………..)
· Địa điểm: ………………………
2. Thành phần tham dự: Thành viên khách mời theo danh sách đính kèm và Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo

3. Nội dung làm việc:

	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị / cá nhân 

thực hiện
	Đơn vị phối hợp

	
	
	
	


4. Kinh phí:

	Stt
	Nội dung chi
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo

Xin mở mã ngành, ngành …………… trình độ ……………..


Kính trình Ban Giám hiệu và các phòng chức năng liên quan phối hợp thực hiện để Khoa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trân trọng.

	            HIỆU TRƯỞNG


	   PHÒNG KH - TV
	KHOA ……………

	Nơi nhận: 


- BGH; 

- ……….

- Lưu:………….
	
	





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	                 

  


DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 NGÀNH …………….. TRÌNH ĐỘ ………………. 

 (Đính kèm kế hoạch số ……..…. /KH-……….. ngày…….tháng ……. năm 20………..)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC
	ĐỊA CHỈ
	ĐT LIÊN LẠC
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	


	KHOA …………..
	BỘ MÔN …………………..




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	                 

  


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA 

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH ………………….  TRÌNH ĐỘ …………..

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-ĐHTV ngày …… tháng  …………..năm 2……)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC HÀM, HỌC VỊ, DANH HIỆU
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	
	Phó chủ tịch

	3. 
	
	
	
	
	Thư ký

	4. 
	
	
	
	
	Thành viên

	5. 
	
	
	
	
	Thành viên

	6. 
	
	
	
	
	Thành viên

	7. 
	
	
	
	
	Thành viên


ĐA.P.Hoithao
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA…………..


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN 

THAM DỰ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành đào tạo: ........................................................(mã ngành: ...........)
Trình độ: ...........................................

Người đóng góp ý kiến:

· Họ và tên:...............................................................................

· Trình độ chuyên môn: .....................................................................................

· Chức vụ (nếu có): .............................................................................................

· Đơn vị công tác: ................................................................................................

NỘI DUNG 

	STT
	Nội dung 
	Nội dung đóng góp

	1 
	Thông tin chương trình đào tạo
	

	2 
	Mục tiêu đào tạo (phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực nghề nghiệp)
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

	3 
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (phù hợp với mục tiêu đào tạo, đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực nghề nghiệp)
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

	4 
	Vị trí việc làm
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

	5 
	Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 

- Sự hợp lý của các học phần trong CTĐT, trong việc sắp xếp các khối kiến thức;

- Thời lượng của từng học phần; 

- Kế hoạch giảng dạy 
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

	6 
	Nội dung của chương trình đào tạo (mô tả học phần, nội dung học phần đáp ứng mục tiêu, chuẩn đầu ra, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước)
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ 

	7 
	Đề cương chi tiết của học phần (mô tả học phần, chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo)
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

	8 
	Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo
	................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................ ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................


* Những ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

	
	      NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

   (ký tên, ghi rõ họ và tên)




ĐA.BB.Hoithao
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI THẢO GÓP Ý CTĐT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …. tháng … năm 202….


BIÊN BẢN

…………………………….

I. Thời gian và địa điểm

    - Thời gian: …….. giờ, ngày ….. tháng …. năm 202…..


    - Địa điểm: ………….., Trường Đại học Trà Vinh 

II. Thành phần

III. Nội dung phiên họp

IV. Kết luận
	THƯ KÝ

………………….
	CHỦ TỌA

. ……………………

	Nơi nhận:

· ……….
· …………….
· Lưu ……
	


ĐA.QĐCĐR
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Số: ………../QĐ – ĐHTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …… tháng ….. năm ………


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành………. 

trình độ …………………………



HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định 4665/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành quy định xây dựng, thẩm định và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh;


Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố chuẩn đầu ra các chương trình trình đào tạo ngành………… trình độ ………….. …….. (Đính kèm Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo)
Điều 2. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tại Điều 1 được công bố công khai tại địa chỉ www.tvu.edu.vn/congkhai.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận: 

· BGH;

· Như điều 4;

· Lưu: VT, TT D&H.

	HIỆU TRƯỞNG


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-ĐHTV ngày ……….. tháng     năm ………  )

· Chương trình đào tạo: .
· Ngành đào tạo: .

(Tên ngành tiếng Anh: ……………….)
· Mã ngành: …………….
· Thời gian đào tạo: …………….. năm

· Văn bằng tốt nghiệp:…………………
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

…………………………………………………….
B. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ……………. sẽ có thể:

	PLO (TĐNL)
	Nội dung
	PO1
	PO2
	PO3
	PO4
	PO5

	· Về kiến thức:

	
	
	
	
	
	
	

	· Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

	
	
	
	
	
	
	

	· Về mức độ tự chủ và trách nhiệm:

	
	
	
	
	
	
	


C. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

D. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành ………….sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

· .

E. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo
- 

Chú thích:

	Trình độ năng lực (theo thang đo Bloom)

	CĐR về nhận thức(K)

(kiến thức và lập luận)
	CĐR về Kỹ năng tâm vận (S)

(các kỹ năng đòi hỏi sự vận động và thao tác)
	CĐR về Thái độ(A)

(thái độ và giá trị của 

người học)

	1 (0.0 – 2.0): Có biết qua/có nghe qua
	1 (0.0 – 2.0): Có thể bắt chước 
	1 (0.0 – 2.0): Thể hiện sự lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác  

	2 (2.1 – 3.0): Có hiểu biết/có thể tham gia
	2 (2.1 – 3.0): Có thể thực hiện theo chỉ dẫn 
	2 (2.1 – 3.0): Thể hiện sự sẵn sàng thay đổi ý thức, hành vi 

	3 (3.1 – 3.5): Có khả năng ứng dụng
	3 (3.1 – 3.5): Có thể thực hiện thuần thục
	3 (3.1 – 3.5): Thể hiện sự tôn trọng một giá trị đạo đức

	4 (3.6 – 4.0): Có khả năng phân tích (S)
	4 (3.6 – 4.5): Có thể phối hợp nhiều kỹ năng để thực hiện công việc
	4 (3.6 – 4.5): Có khả năng liên hệ, tổng hợp và hệ thống các giá trị đạo đức

	5 (4.1 – 4.5): Có khả năng đánh giá (S)
	5 (4.6 – 5.0): Có thể thực hiện kỹ năng/công việc như một phản xạ tự nhiên. 
	5 (4.6 – 5.0): Thể hiện tính cách/thái độ/giá trị bản thân đã được định hình/thay đổi.

	6 (4.6 – 5.0): Có khả năng tổng hợp/sáng tạo (S)
	
	


	



	HIỆU TRƯỞNG


ĐA.QĐHDĐBCL
	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Số: ……/QĐ – ĐHTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày ….. tháng …….. năm 20……..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng

Ngành …………… trình độ ……………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, phát triển Chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định…………

Căn cứ Nghị Quyết ……../NQ-HĐT ngày …… tháng ……. năm …… của Hội đồng trường …………………………………………………………………;

Theo đề nghị của Khoa……………. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành………………..trình độ…………. gồm các thành viên: (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành……………trình độ……..Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ……………………, Trưởng các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

	Nơi nhận: 

· BGH;

· Như điều 4;

· Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG




	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH …………………  TRÌNH ĐỘ ………………

(Kèm theo Quyết định số ..……./QĐ-ĐHTV ngày …… tháng   năm 202    )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHÚC VỤ HĐ

	1. 
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	Phó chủ tịch

	3. 
	
	
	Phó chủ tịch

	4. 
	
	
	Thư ký

	5. 
	
	
	Thành viên

	6. 
	
	
	Thành viên

	7. 
	
	
	Thành viên

	8. 
	
	
	Thành viên

	9. 
	
	
	Thành viên

	10. 
	
	
	Thành viên

	11. 
	
	
	Thành viên

	12. 
	
	
	Thành viên

	13. 
	
	
	Thành viên


ĐA.BB HDĐBCL
	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH 

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH …………………  TRÌNH ĐỘ ………………

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ trụ sở chính: số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Thành phần đoàn kiểm tra (Theo Quyết định số ………../QĐ-ĐHTV ngày  tháng năm )

Thời gian: …giờ  ngày     tháng    năm …

	   STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHÚC VỤ HĐ

	1. 
	
	Trưởng Khoa chuyên môn
	Chủ tịch

	2. 
	
	Trưởng Bộ môn
	Phó chủ tịch

	3. 
	
	Chánh văn phòng
	Thư ký

	4. 
	
	
	Thành viên

	5. 
	
	
	Thành viên

	6. 
	
	
	Thành viên


Nội dung thẩm định: 

Thẩm định các điều kiện thực tế của Trường theo Phụ lục 3
Kết luận: Hội đồng thẩm định kết luận đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đáp ứng chương trình đào tạo ngành……….trình độ……………..

Hội đồng thẩm định kết thúc lúc…………..giờ cùng ngày.
	THƯ KÝ


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG




ĐA.DSHĐTĐ.ĐVCM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA………….



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …….tháng ……..năm 202….


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ………………………….

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

         Thời gian: ……giờ, ngày …/…./20….

Địa điểm: phòng họp………………….., Khu I, trường Đại học Trà Vinh.

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ tại đơn vị
	Trình độ chuyên môn
	Đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Chức danh hội đồng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	Phản biện 1
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	Phản biện 2
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	Ủy viên
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	


	KHOA….
	BỘ MÔN………..


Đính kèm văn bằng, chứng chỉ, lý lịch khoa học của thành viên hội đồng

Thành phần Hội đồng theo Quy định tại Điều 18 của Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT

ĐA.KHTĐCTĐT
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Số:          /KH-ĐHTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh Phúc


Trà Vinh, ngày       tháng     năm ………


KẾ HOẠCH

Về việc thẩm định chương trình đào tạo ngành   ………trình độ……….          


Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

………………………………;

Trường Đại học Trà Vinh lập Kế hoạch tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ……………. trình độ đại học, cụ thể như sau:

	Stt
	Nội dung
	Thời  gian
	Địa điểm
	Người/

Đơn vị thực hiện
	Người/

Đơn vị hỗ trợ
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG




Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ……………. trình độ …………., đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

ĐA.QĐHĐTĐCTĐT
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Số:           /QĐ–ĐHTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …….tháng ……..năm 202….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

và các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành……………..
trình độ…….


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH



Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;


…………
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và phát triển Chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh;

Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đạo tạo ngành ……………… trình độ ………………. gồm các Ông/Bà có tên sau (Đính kèm danh sách thành viên hội đồng thẩm định).

Điều 2. Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định chương trình đào tạo theo các quy định hiện hành. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. …………….., Giám đốc Trung tâm …… - Phát triển Dạy và Học, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn có liên quan và các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	
Nơi nhận: 

- BGH;

- Như điều 4;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG


	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH ………………. TRÌNH ĐỘ ………………
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-ĐHTV, ngày …… tháng …… năm ………
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngành 

đào tạo
	Đơn vị công tác
	Chức vụ 

trong Hội đồng thẩm định

	1. 
	
	
	
	
	Chủ tịch

Hội đồng

	2. 
	
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	
	Ủy viên

	5. 
	
	
	
	
	Ủy viên Thư ký

	6. 
	
	
	
	
	Ủy viên hành chính


ĐA.BBHĐTĐCTĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

            BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

                   Hôm nay, vào lúc .......giờ ngày .... tháng ....năm 202...., tại Trường Đại học Trà Vinh, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ .............. ngành  .................... của Trường Đại học Trà Vinh đã họp, cụ thể như sau:
I. Thành phần tham dự:

1. Thành phần Hội đồng thẩm định:

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Đơn vị
	Chức danh

 hội đồng

	1. 
	
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2. 
	
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	
	Ủy viên

	5. 
	
	
	
	
	Ủy viên thư ký

	6. 
	
	
	
	
	Uỷ viên hành chính


2. Thành phần tham dự thuộc Trường

1. ................................. – Phó Hiệu trưởng

2. ................................. – Phó trưởng khoa ..........................

3. .
4. .......................................- Phòng Đào tạo

5. .......................................- Phòng Tổ chức nhân sự

II. Nội dung 

1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo ........................ đại học ngành ........................

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định


- Các phản biện đọc nhận xét 


- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi

3. Trả lời của hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trả lời các câu hỏi đã được nêu 

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả

          Kết quả: Số phiếu đạt:                                          Số phiếu không đạt:

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc hội đồng thông qua chương trình đào tạo nhưng yêu cầu phải chính sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình đào tạo và nêu lý do không thông qua.

Phiên họp kết thúc lúc.........giờ, ngày ..........tháng ...... năm ...............
	Thư ký Hội đồng

..........................
	Chủ tịch Hội đồng

......................................



	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH




Nội dung họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

1. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo các nội dung sau: 

Đánh giá được mức độ đáp ứng các quy định của chuẩn chương trình đào tạo, quy chế tổ chức đào tạo hiện hành đối với trình độ tương ứng; các quy định liên quan khác về chương trình đào tạo; yêu cầu đối với ngành đào tạo và mục tiêu, chuẩn đầu ra đã xác định.

Theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT, Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT, Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và các văn bản liên quan.

   2. Các bước tiến hành 

a) Đơn vị chủ trì xây dựng hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trình bày tóm tắt các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, đề cương học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.

b) Hai thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định đặt câu hỏi.

c) Đại diện Trường trả lời và giải trình.

d) Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó cần khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.

e) Kết luận của Hội đồng thẩm định

Toàn bộ diễn biến của phiên họp phải được ghi thành biên bản chi tiết, đặc biệt là phần hỏi và trả lời, trong đó ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên có mặt trong buổi thẩm định. 

Biên bản phải được toàn thể Hội đồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và thư ký Hội đồng.

Biên bản thẩm định được lập thành 03 bản. Cơ sở đào tạo nơi thành lập hội đồng thẩm định lưu 01 bản, 02 bản kèm theo hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

ĐA.P.TĐCTĐT 

PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành...............trình độ ........................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:..................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:............................................

Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Ngành đào tạo:




Mã ngành:....................

Trình độ đào tạo:

	TT
	Nội dung thẩm định
	Nhận xét của thành viên Hội đồng
	Kết luận 

(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)

	
	
	
	

	1 
	Thông tin tổng quát chương trình đào tạo
	
	

	2 
	Mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	

	3 
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	
	

	4 
	Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo (cần làm rõ):

- Sự hợp lý của các học phần trong CTĐT, trong việc sắp xếp các khối kiến thức;

- Thời lượng của từng học phần;

- Kế hoạch giảng dạy 
	
	

	5 
	Nội dung của chương trình đào tạo (mô tả học phần, nội dung học phần đáp ứng mục tiêu, chuẩn đầu ra, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước)
	
	

	6 
	Đề cương chi tiết của học phần (mô tả học phần, chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo)
	
	

	7 
	Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo
	
	


Những ý kiến khác

Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa,) …

                                                       Thành viên Hội đồng thẩm định

                                                       (ký tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CTĐT


	ĐA.GTHĐXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Trà Vinh, ngày      tháng     năm 202…..
BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ..........................

NGÀNH ..................................TRÌNH ĐỘ..........................

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ( CTĐT) ngành …………………..…….. trình độ ………………………, đã họp ngày …………….. 

Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo đã chỉnh sửa và bổ sung nội dung chương trình đào tạo theo các ý kiến đóng góp nhận xét của Hội đồng như sau:

	Stt
	Ý kiến góp ý
	Nội dung giải trình/chỉnh sửa

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	


Một số góp ý, đóng góp khác chúng tôi đã có giải đáp trước Hội đồng. Kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét thông qua chương trình đào tạo/………………../……………….

Trân trọng./.

	CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CTĐT


	CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CTĐT



	Nơi nhận:

· BGH (b/c);

· Hội đồng TĐCTĐT;

· Lưu HĐ XD CTĐT.


	


ĐA.BBTVU
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Số: …../BB-HĐKH&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …. tháng … năm 202….


BIÊN BẢN

Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Về việc …………………………………

I. Thời gian và địa điểm

    - Thời gian:…. giờ, thứ ba ngày ….. tháng … năm 202…..


    - Địa điểm: Khu I, Trường Đại học Trà Vinh

II. Thành phần

    - Chủ toạ phiên họp: …………………… – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ Khoa học và Đào tạo.

   - Thư ký: ……………….
   Thành viên hội đồng: ………..
III. Nội dung phiên họp

4. Phó Chủ tịch Hội đồng tuyên bố mục đích và yêu cầu cuộc họp.

5. …………………… Trưởng Khoa …………………….. báo cáo nội dung cơ bản của ……………………………………………
6. Các thành viên Hội đồng thảo luận và thống nhất ………………………….
IV. Kết luận
 Chủ tọa phiên họp và các thành viên biểu quyết thông qua hồ sơ đề án …………………………………………………………….

Đề nghị Ban biên soạn và đơn vị phụ trách hồ sơ hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo và tổng hợp hồ sơ ……………………
Cuộc họp kết thúc lúc … giờ ………phút cùng ngày. 

	CHỦ TỌA

……………………..
	THƯ KÝ

……………………

	Nơi nhận:

· Ban Giám hiệu;

· Các thành viên HĐKH&ĐT;

· Lưu VT HĐKH&ĐT.
	


ĐA.QĐBHCTĐT
	 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Số:           /QĐ – ĐHTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày …… tháng ……..năm 20………..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo …………………..
trình độ ……………………………….



HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGD-ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và phát triển Chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh;

……………


Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo ……………thuộc ngành……….. trình độ ……………….

Điều 2. Sử dụng chương trình đào tạo …………. ngành……..trình độ đại học …………… để giảng dạy kể từ khóa tuyển sinh …………..
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận: 

· BGH;

· Như điều 4;

· Lưu: VT, TT D&H.

	HIỆU TRƯỞNG


ĐA.BC.BBS
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA………………..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2022

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

ĐỀ ÁN.......................................
NGÀNH ..................................TRÌNH ĐỘ..........................

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường (HĐ KH&ĐT) về Đề án mở ngành …………………..…….. trình độ ………………………, đã họp ngày …………….. 

Ban biên soạn Đề án đã chỉnh và bổ sung nội dung Đề án theo các ý kiến đóng góp của HĐKH&ĐT như sau: 
	Stt
	Ý kiến góp ý
	Nội dung giải trình/chỉnh sửa

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	


Một số góp ý, đóng góp khác chúng tôi đã có giải đáp trước Hội đồng. Kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét thông qua chương trình đào tạo/………………../……………….

Trân trọng./.

	
	BAN BIÊN SOẠN ĐỀ ÁN


	Nơi nhận:

· BGH (b/c);

· Hội đồng KH&ĐT;

· Lưu.


	


ĐA.TTrTVU 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO


Số:  ……../TTr-HĐKH&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày     tháng     năm 202   


TỜ TRÌNH

Về việc mở ngành ………………. trình độ đại học


Kính gửi: Hiệu trưởng.

Căn cứ thông tư số 02/2022/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Biên bản họp số        /BB-HĐKH &ĐT ngày         tháng      năm 202….    của Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thẩm định đề án và thông qua chương trình đào tạo ngành ………. mã ngành: ……….trình độ ………., 
Hội đồng Khoa học và đào tạo đã tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo ………………………………. trình độ đại học theo Điều 9 của Thông tư số 02/2022/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng đã xem xét, đánh giá .điều kiện thực tế của Trường trên cơ sở các quy định của Thông tư ………………, quy định của Trường và các quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ đáp ứng so với yêu cầu về điều kiện để được mở ngành đối với từng nội dung cụ thể của đề án, bao gồm thẩm định các điều kiện về tên ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng sẵn sàng chuyển sang dạy – học trực tuyến và công tác tổ chức quản lý đối với ngành Trí tuệ nhân tạo trình độ đại học.

Kết quả thẩm định đề án mở ngành được thể hiện bằng văn bản (kèm theo biên bản)

Kính trình Hiệu trưởng cho mở ngành ……… …mã ngành…   ….trình độ đại học, mã ngành: ……….và tuyển sinh từ năm 202….

   Trân trọng.

	Nơi nhận:

· Hội đồng trường (b/c);
· BGH;

· Lưu HĐKH&ĐT.
	 CHỦ TỊCH

HĐ. KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

………………………


ĐA.QĐMOMOI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 


Số:             /QĐ - ĐHTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày .    tháng    năm 202..   


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở ngành ………….trình độ…………..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..


Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Mở ngành/ chuyên ngành …………… mã ngành…………trình độ ……………., 


Điều 2. Chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, mục II, Điều 1 của Quyết định số 486/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh. Chương trình đào tạo thực hiện theo định quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. ………….………………, Trưởng Phòng Khảo thí, Giám đốc Trung tâm …………….., Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:


 
· Ban Giám hiệu;

· Hội đồng trường (b/c);

· Hội đồng KH&ĐT (b/c);

· Như điều 4;

· Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG



ĐA.BCTVU
	UBND TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Số: ……../BC-ĐHTV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày …. tháng …. năm 202…..


BÁO CÁO

Về việc mở ngành …………………….. 


Căn cứ………………

Trường Đại học Trà Vinh báo cáo mở ngành……………….

Trường Đại học Trà Vinh báo cáo các điều kiện mở ngành đào tạo (đính kèm hồ sơ đề án) đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng. 

	Nơi nhận:

· Vụ GDĐH (b/c); 
· Hội đồng Trường (b/c)
· Hội đồng KH&ĐT Trường (b/c);
· Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG











�Canh giữa


�Không thể đế "Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký" trong 2 điều trong cùng 1 quyết định





